	    TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH
	
	
	Biểu số 6

	       Tên đơn vị: Khoa Giáo dục
	
	
	

	CÔNG TÁC TỔ CHỨC CÁN BỘ VÀ KẾ HOẠCH HỌC TẬP, BỒI DƯỠNG NĂM HỌC 2019-2020

	
	
	
	
	

	 STT 
	 Tổ bộ môn và họ tên giảng viên 
	 Chức vụ 
	 Chức danh 
	 Nội dung đào tạo, bồi dưỡng 

	 
	 Tổng số cán bộ của đơn vị: 39, trong đó: 
	 
	 
	 

	 
	 Cán bộ hành chính 2 
	 
	 
	 

	 
	 Cán bộ giảng dạy: 37, gồm: 
	 
	 
	 

	 
	 CBGD đảm nhận ĐM giờ giảng viên: …36…. 
	 
	 
	 

	 
	 CBGD đảm nhận ĐM giờ khác: ……1… 
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng CB, GV nghỉ hưu 1
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới ………03..
	 
	 
	 

	 I 
	 Bộ phận hành chính khoa, viện, trường 
	 
	 
	 

	1
	 Cán bộ văn phòng: 1 
	 
	 
	 Học thạc sĩ không tập trung trong Trường DHV (2017-2019) 

	2
	 Quản lí Sinh viên, học viên: 1 
	 
	 
	 

	I
	Tổ bộ môn QLGD
	 
	 
	 

	 
	Có 8 Giảng viên, trong đó:
	 
	 
	 

	 
	Có 1 giảng viên đi học, cụ thể:
	 
	 
	 

	 
	Giảng viên Nguyễn Việt Phương
	CVHT
	GV
	NCS không tập trung trong nước (12/2019-12/2022)

	 
	Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu 0
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới 0
	 
	 
	 

	II
	Tổ bộ môn Giáo dục mầm non
	 
	 
	 

	 
	Có 10 Giảng viên, trong đó:
	 
	 
	 

	 
	Có 05 giảng viên đi học, cụ thể:
	 
	 
	 

	 
	Giảng viên Phạm Thị Huyền
	 
	GV
	NCS không tập trung trong nước (9/2014-9/2017)

	 
	Giảng viên Phạm Thị Hải Châu
	 
	GV
	NCS không tập trung trong nước (11/2015-11/2019)

	 
	Giảng viên Nguyễn Thị Thu Hạnh
	 
	GV
	NCS không tập trung trong nước (9/2015-9/2019)

	 
	Phan Huy Hà
	 
	GV
	Học Thạc sĩ không tập trung tại trường ĐHV (9/2018-9-2020)

	 
	Phan Thị Quỳnh Trang
	 
	GV
	Học Thạc sĩ không tập trung tại trường ĐHV (9/2018-9-2020)

	 
	Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: 0
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới:     0
	 
	 
	 

	III
	Tổ bộ môn Giáo dục Tiểu học
	 
	 
	 

	 
	Có 9 Giảng viên, trong đó:
	 
	 
	 

	 
	Có 01 giảng viên đi học, cụ thể:
	 
	 
	 

	 
	Giảng viên Nguyễn Thị Phương Nhung B
	 
	GV
	NCS không tập trung trong nước (9/2016-9/2020)

	 
	Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: 0
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới: 1
	 
	Giảng viên
	Tốt nghiệp ĐH ngành SP Văn (loại giỏi+có bằng thạc sĩ đúng chuyên ngành)

	IV
	Tổ bộ môn Giáo dục học
	 
	 
	 

	 
	Có 5 Giảng viên, trong đó:
	 
	 
	 

	 
	Có 02 giảng viên đi học, cụ thể:
	 
	 
	 

	 
	Giảng viên Nguyễn Thị Quỳnh Anh
	 
	GV
	NCS không tập trung trong nước (9/2013-12/2018)

	 
	Nguyễn Trung Kiền
	 
	GV
	Thạc sĩ không tập trung tại trường ĐHV

	 
	Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: 1
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới: 1
	 
	 
	Tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành (loại giỏi) hoặc thạc sĩ GDH

	V
	Tổ bộ môn Tâm lý học
	 
	 
	 

	 
	Có 6 Giảng viên, trong đó:
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng giảng viên nghỉ hưu: 0
	 
	 
	 

	 
	Dự kiến số lượng tuyển mới: 01
	 
	 
	Ưu tiên nam giới. Tốt nghiệp thạc sĩ trở lên. Tốt nghiệp Đại học trường: ĐHSP Hà Nội; ĐH KHXH và Nhân văn; ĐHSP TP Hồ Chí Minh.

	VI
	Hoạt động khác
	 
	 
	 

	 
	Bồi dưỡng thăng hạng Giảng viên
	 
	 
	20 giảng viên đào tạo thăng hạng giảng viên hạng III

	 
	Bồi dưỡng Trung cấp lí luận chính trị
	 
	 
	Trợ lí đào tạo CQ, Trợ lí đào tạo tại chức

	 
	Cộng toàn khoa có 8 CB, GV đi học, trong đó:
	 
	 
	 

	 
	Có 3 đi học ThS không tập trung trong nước, 5 đi học TS không tập trung trong nước, và 22 giảng viên dự kiến sẽ đi đào tạo, bồi dưỡng khác

	
	
	
	
	Nghệ An, ngày    tháng     năm 2019

	
	
	
	
	TRƯỞNG ĐƠN VỊ




TS Phạm Lê Cường








	Ghi chú: - Các giảng viên, cán bộ hiện đang đi học phải ghi rõ trình độ, hình thức đào tạo, trong nước hay nước ngoài và thời gian bắt đầu được cử đi học đến khi kết thúc khóa học theo Quyết định cử đi học. Dự kiến trong năm cử CB, GV nào đi học và trình độ, hình thức và ở trong nước hay nước ngoài.
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	



